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Chương 26 

ĐIỆN DUNG VÀ CHẤT ĐIỆN MÔI 

hương này sẽ giới thiệu về một trong ba thiết bị cơ bản nhất của mạch điện: 

tụ điện. Mạch điện là cơ sở cho phần lớn các thiết bị sử dụng trong cuộc 

sống. Chúng ta sẽ thảo luận về tụ điện, một linh kiện nhằm để lưu trữ điện 

tích. Phần thảo luận này tiếp nối chương 27 về điện trở, và sau này là chương 32 về 

cuộn dây. Tụ điện được sử dụng trong nhiều thiết bị phục vụ cho cuộc sống như: thu 

thanh vô tuyến, các bộ lọc trong cung cấp điện, thiết bị để loại bỏ tia lửa trong hệ 

thống đánh lửa ô tô, các thiết bị lưu trữ năng lượng trong bộ đếm điện tử…. 

 

 

 

 ĐỊNH NGHĨA ĐIỆN DUNG 

26.1.1 Cấu tạo của tụ điện 

Một tụ điện (capacitor) gồm có 2 vật dẫn như hình vẽ. 

Các vật dẫn này được gọi là các bản tụ (plate). Khi vật dẫn 

được tích điện, các bản tụ sẽ mang điện tích bằng nhau về 

độ lớn nhưng ngược dấu. Hiệu điện thế tồn tại giữa các bản 

tụ gây ra bởi các điện tích. 

26.1.2 Khái niệm điện dung 

Điện dung (capacitance), C, của một tụ điện được định 

nghĩa là tỉ số độ lớn của điện tích trên vật dẫn với hiệu điện 

thế giữa các vật dẫn.  
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V
                                                                                                                                                                (26.1)  

Trong hệ SI, đơn vị của điện dung là fara (F).Điện dung 1 Fara 

là rất lớn, vì vậy, thông thường sử dụng đơn vị microfara (µF) 

và picofara (pF).  

Điện dung luôn là một số dương. Điện dung của một tụ 

điện nhất định luôn là hằng số. Điện dung là một thước đo khả năng lưu trữ điện tích của tụ 

điện. Điện dung của một tụ điện là lượng điện tích mà tụ có thể lưu trên một đơn vị hiệu 

điện thế.  

C 

 

Hình 26.1: Tụ điện 
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26.1.3 Tụ điện phẳng 

Mỗi bản tụ được nối với một cực của nguồn 

điện. Nguồn điện tạo ra một hiệu điện thế giữa 2 cực. 

Nếu tụ điện không được tích điện ban đầu, nguồn 

điện sẽ tạo ra một điện trường trong các dây nối. 

Điện trường này sẽ tác dụng lực lên các electron 

trong dây. Lực điện làm các electron chuyển động về 

bản tụ mang điện âm. Quá trình này tiếp tục cho đến 

khi đạt trạng thái cân bằng điện, lúc đó, bản tụ, dây 

dẫn và điện cực, tất cả có cùng điện thế. Tại thời 

điểm này, không có điện trường hiện diện trong dây 

và chuyển động của các electron sẽ chấm dứt.  

Một quá trình tương tự xảy ra ở bản kia, các 

electron di chuyển ra khỏi bản tụ và để lại điện tích 

dương trên nó. Ở trạng thái cuối cùng, hiệu điện thế 

trên các bản tụ bằng hiệu điện thế giữa các cực của 

nguồn. 

 

 

Câu hỏi 26.1: Một tụ điện đang tích trữ một điện tích Q tại hiệu điện thế V. Hỏi điều gì sẽ 

xảy ra nếu điện thế giữa 2 bản tụ tăng lên gấp đôi? 

a. Điện dung giảm một nửa so với ban đầu còn điện tích không đổi. 

b. Cả điện dung và điện tích đều giảm bằng nửa giá trị ban đầu. 

c. Điện dung và điện tích tăng gấp đôi. 

d. Điện dung không đổi còn điện tích tăng gấp đôi. 
 

  TÍNH TOÁN ĐIỆN DUNG 

26.2.1 Điện dung của một quả cầu cách điện  

Xét một vật dẫn hình cầu tích điện có bánh kính a. Quả cầu sẽ có cùng điện dung với 

một quả cầu dẫn điện bán kính vô hạn, đồng tâm với quả cầu đang xét. 

Gỉả sử V = 0 đối với vỏ cầu vô cùng lớn.  

                     


4
/

o

e e

Q Q R
C πε a

V k Q a k
                                             (26.2) 

Lưu ý, điều này không phụ thuộc vào điện tích trên mặt cầu và điện thế của nó.  

Điện dung tỉ lệ thuận với tiết diện của mỗi bản và tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa 

chúng.  

 

Hình 26.2: Tụ điện phẳng 
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26.2.2 Điện dung của tụ điện trụ 

Hiệu điện thế giữa 2 bản tụ: 

V = -2keln (b/a) 

với  = Q/l 

Do đó, điện dung của tụ trụ: 

 
 
 2 ln /e
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                     (26.4)  

 

26.2.3 Điện dung của tụ điện cầu 

Hiệu điện thế giữa 2 bản tụ: 
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Điện dung của tụ cầu: 

 
 
 e

Q ab
C

V k b a
                        (26.5) 

 

 ĐIỆN DUNG CỦA MẠCH ĐIỆN 

26.3.1  Ký hiệu mạch điện 

Một sơ đồ mạch là một biểu diễn đơn giản của một 

mạch điện thực tế. Các ký hiệu mạch được sử dụng để biểu 

diễn các yếu tố mạch khác nhau. 

Đường (đoạn) thẳng được sử dụng để biểu thị dây điện. 

Cực dương của nguồn (pin) được ký hiệu bằng gạch dài 

hơn.  

26.3.2 Tụ điện mắc song song (parallel combination) 

Khi các tụ điện lần đầu tiên được kết nối trong mạch, 

các electron sẽ được chuyển từ bản bên trái qua nguồn đến 

bản bên phải, để lại bản bên trái tích điện dương và bản bên 

phải tích điện âm (hình 26.6). 

Hình 26.3: Tụ điện trụ 

 

 

 

 

 

Hình 26.4: Tụ điện cầu 

 

Hình 26.5: Ký hiệu mạch 

điện 
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Dòng điện tích sẽ chấm dứt (ngưng) khi điện thế trên các bản tụ bằng với điện thế của 

nguồn. Do đó, hiệu điện thế giữa các tụ thì bằng nhau và bằng hiệu điện thế của nguồn. 

                           V1 = V2 = V 

V là hiệu điện thế của nguồn. Các tụ điện sẽ tích điện cực đại khi dòng điện chấm dứt.  

Điện tích tổng cộng bằng tổng điện tích trên các tụ. 

                                Qtot = Q1 + Q2                                                                              (26.7) 

Các tụ điện có thể được thay thế bằng một tụ điện với một điện dung tương đương Ceq. 

Tụ điện tương đương phải có cùng hiệu ứng bên ngoài lên mạch điện như các tụ điện ban 

đầu.  

                               Ceq = C1 + C2 + C3 + …                              (26.8) 

Điện dung tương đương của một hệ các tụ mắc song song có giá trị lớn hơn điện dung 

của các tụ thành phần.  

 

 

 

a. Hình minh họa 

 

b. sơ đồ mạch điện 

 

c. Sơ đồ tương 

đương 

Hình 26.6: 2 tụ mắc song song  

26.3.3 Tụ điện mắc nối tiếp (series combination) 

Khi một nguồn được nối với mạch, các electron sẽ được chuyển từ bản bên trái có điện 

dung C1 sang bản bên phải có điện dung C2 (hình 26.7). Vì điện tích âm này tích tụ trên bản 

bên phải C2 nên một lượng tương đương của điện tích âm sẽ bị lấy ra từ bản bên trái C2 để 
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lại trên nó các điện tích dương. Tất cả các bản bên phải mang điện tích –Q và các bản bên 

trái mang điện tích +Q.  

 

a. Hình minh họa 

 

b. Sơ đồ mạch điện             c. Sơ đồ tương đương                 

Hình 26.7: 2 tụ mắc nối tiếp với pin 

Một tụ tương đương hoạt động như một hệ các tụ mắc nối tiếp. Các điện tích trên các tụ 

bằng nhau.  

                                       Q1 = Q2 = Q 

Tổng hiệu điện thế bằng hiệu điện thế của nguồn. 

                                         ΔVtot = V1 + V2 + …                                  (26.9) 

Điện dung tương đương là: 

                                             
1 2 3

1 1 1 1

eqC C C C
                                   (26.10) 

Điện dung tương đương của hệ mắc nối tiếp luôn nhỏ hơn điện dung của tụ thành phần.  

 

Hình 26.8: ví dụ điện dung tương đương 

Ví dụ điện dung tương đương: Các tụ 1.0-F và 3.0-F mắc song song với các tụ 

6.0-F và 2.0-F. Hệ tụ điện mắc song song này nối tiếp với các tụ kế bên chúng. 
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Các hệ tụ mắc nối tiếp thì song song và điện dung tương đương của hệ có thể 

tìm được như hình 26.8.  

Câu hỏi 26.2: Hai tụ điện giống nhau được nối với nhau hoặc nối tiếp hoặc song song. Nếu 

muốn nhận được hệ có điện dung nhỏ nhất, hỏi hai tụ điện đó được nối với nhau theo cách 

nào?  

a. Mắc nối tiếp 

b. Mắc song song 

c. Cách nào cũng được vì cả 2 cách mắc có cùng điện dung.  
 

26.3.4 Năng lượng của tụ điện – Tổng quan 

Xét mạch điện trên hình 26.9. Trước khi đóng công tắc, năng lượng được lưu trữ dưới 

dạng năng lượng hóa học trong nguồn. Khi công tắc đóng, năng lượng được chuyển đổi từ 

hóa năng sang điện năng. Điện năng liên quan đến việc tách các điện tích dương và âm tích 

trên các bản tụ. 

Một tụ điện có thể được mô tả như một thiết bị lưu trữ năng lượng cũng như tích trữ 

điện tích.  

 

Hình 26.9: Năng lượng của tụ điện 

Câu hỏi 26.3: Bạn có 3 tụ điện và một nguồn điện. Hỏi cách mắc 

nào để cho 3 tụ điện có năng lượng tích trữ là lớn nhất khi nối 

chúng với nguồn.  

a. Mắc nối tiếp 

b. Mắc song song 

c. Không có sự khác nhau do cả 2 cách mắc trên đều có cùng năng 

lượng. 
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26.3.5 Năng lượng lưu trữ trong một tụ điện 

Giả sử tụ điện đang được tích điện q dưới hiệu điện thế V của 

nguồn. Lúc này, công cần thiết để chuyển một điện tích dq từ bản 

tụ này đến bản tụ kia cho bởi công thức: 

                 
q

dW Vdq dq
C

                                   (26.11) 

Công dW ở công thức trên bằng diện tích của hình chữ nhật trên 

đồ thị 26.10. 

Do đó, tổng công để tích điện cho một tụ điện: 

                
2

0 2

Q q Q
W dq

C C
                                   (26.12) 

Công thực hiện trong việc nạp tụ bằng thế năng U: 

                       
2

21 1
( )

2 2 2

Q
U Q V C V

C
                     (26.13) 

Công thức này áp dụng cho tụ điện có hình dạng bất kỳ. 

Năng lượng lưu trữ tăng lên khi điện tích tăng và hiệu điện thế tăng. Trong thực tế, có 

một điện áp tối đa trước khi tụ xảy ra hiện tượng đánh thủng tụ.  

Năng lượng tích trữ trên tụ có thể được xem như đã lưu trữ trong điện trường.  

Đối với một tụ phẳng với các bản mắc song song, năng lượng có thể được biểu diễn 

dưới dạng như sau:  

                      U = ½ (εoAd)E2                                             (26.14) 

Do đó, mật độ năng lượng của điện trường (năng lượng trên một đơn vị thể tích): 

                     uE = ½ oE2                                                     (26.15) 

26.3.6 Một số công dụng của tụ 

Máy khử rung tim: Khi rung tim xảy ra, tim sẽ tạo ra một kiểu đập nhanh và không đều. 

Một sự xả nhanh chóng của điện năng qua tim có thể trả lại nhịp đập bình thường. 

Nói chung, tụ điện hoạt động như bộ dự trữ năng lượng có thể được sạc từ từ và rồi xả 

một cách nhanh chóng để cung cấp một lượng lớn năng lượng trong một thời gian cực ngắn. 

 TỤ ĐIỆN VỚI CHẤT ĐIỆN MÔI 

Điện môi là các vật liệu không dẫn điện, khi được đặt giữa hai bản của một tụ điện, sẽ 

làm tăng điện dung. Các điện môi bao gồm cao su, thủy tinh, và giấy sáp... 

Khi có điện môi giữa 2 bản của tụ điện, điện dung của tụ sẽ trở thành: 

                       C = κCo                                                         (26.16) 

 

Hình 26.10: Công di 

chuyển điện tích 
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với κ là hằng số điện môi của vật liệu. Điện dung tăng bởi thừa số κ khi điện môi hoàn toàn 

lấp đầy không gian giữa các bản. Nếu tụ vẫn còn kết nối với nguồn, điện áp trên tụ vẫn giữ 

nguyên. Nếu tụ bị ngắt kết nối với nguồn, tụ là một hệ cô lập và điện tích vẫn giữ nguyên. 

Do đó, đối với một tụ điện phẳng, công thức tính điện dung tổng quát là: 

                     C = κ (εoA) / d                                          (26.17) 

Về lý thuyết, d có thể rất nhỏ để tạo ra một điện dung rất lớn. Nhưng trong thực tế, d bị giới 

hạn bởi hiện tượng đánh thủng tụ.  

Mặc dù điện môi làm 2 bản tụ tách biệt nhưng với mỗi giá trị nhất định của d có một 

điện áp tối đa có thể được áp vào một tụ điện mà không gây ra sự phóng điện tùy thuộc vào 

sức bền điện môi (điện trường tối đa mà điện môi còn chịu được) của vật liệu. 

Ưu điểm của điện môi là: 

 Tăng điện dung. 

 Tăng điện áp hoạt động tối đa.  

 Có thể nâng đỡ cơ học giữa các bản. Điều này cho phép các bản gần nhau mà 

không đụng nhau, làm giảm d và tăng C. 

 

Bảng 26.1: Một số hằng số điện môi và sức bền điện môi 
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 Các loại tụ điện sử dụng điện môi 

26.5.1 Tụ điện hình ống (tubular capacitor) 

Lá kim loại có thể được kết hợp (xen kẽ) với tờ giấy mỏng được tẩm parafin hoặc 

mylar. Các lớp này được cuộn lại thành một hình trụ để tạo thành một cuộn nhỏ tạo thành tụ 

điện (hình 26.11 a). 

26.5.2 Tụ điện dầu (oil capacitor) 

Phổ biến cho các tụ điện cao áp. Một số tấm kim loại đan xen được nhúng chìm trong 

dầu silicon (hình 26.11 b) 

 

a. Tụ điện hình ống 

 

b. Tụ điện cao áp 

 

c. Tụ điện điện phân 

Hình 26.11: Các loại tụ điện 

26.5.3 Tụ điện điện phân (electrolytic capacitor) 

Được sử dụng để lưu trữ một lượng lớn điện tích ở các điện 

áp tương đối thấp. Chất điện phân là một giải pháp dẫn điện nhờ 

chuyển động của các ion có trong dung dịch. Khi một điện áp 

được áp vào giữa lá kim loại và chất điện phân, một lớp mỏng 

oxit kim loại được hình thành trên lá. Lớp này đóng vai trò như 

một chất điện môi. Các giá trị lớn của điện dung có thể đạt được 

do lớp điện môi rất mỏng và khoảng cách giữa các bản tụ rất nhỏ 

(hình 16.11 c). 

26.5.4 Tụ biến dung (Variable capacitors) 

Tụ biến dung bao gồm hai bộ đan xen của các bản kim loại 

chứa không khí như điện môi, một bản cố định và bản khác có 

thể di chuyển. Những tụ này thường dao động từ 10 đến 500 pF, được sử dụng trong các 

mạch điều chỉnh radio (phát thanh) (hình 26.12). 

 

Hình 26.12: Tụ biến 

dung 
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 LƯỠNG CỰC ĐIỆN TRONG ĐIỆN TRƯỜNG 

Một lưỡng cực điện gồm hai điện tích có độ lớn bằng 

nhau và ngược dấu (hình 26.13). Các điện tích cách nhau 

một khoảng 2a. Moment lưỡng cực điện (electric dipole 

moment) p


 hướng dọc theo đường nối các điện tích từ -q 

đến +q. 

Momen lưỡng cực điện có độ lớn bằng p ≡ 2aq. 

Giả sử lưỡng cực điện được đặt trong một điện trường 

ngoài đều E


. E


 ở ngoài lưỡng cực; nó không phải là điện 

trường tạo ra bởi lưỡng cực. Gỉa sử lưỡng cực tạo một góc 

θ so với phương của điện trường E


 (hình 26.14). Mỗi điện 

tích sẽ chịu một lực F = Eq tác động lên nó. Lực tổng hợp 

lên lưỡng cực điện bằng 0. Các lực tạo ra một mômen lực 

(torque) lên lưỡng cực điện.  

Độ lớn của mômen lực  là:  

                   = 2Fa sin θ=pE sin θ 

Mômen lực cũng có thể được biểu diễn như tích hữu 

hướng của mômen lưỡng cực và điện trường:    

                      p E                                (26.18) 

Hệ lưỡng cực điện và điện trường ngoài có thể được 

mô hình hóa như một hệ cô lập về năng lượng. Thế năng 

có thể được biểu diễn như một hàm của hướng lưỡng cực 

với điện trường: 

          Uf – Ui = pE(cos θi – cos θf)U = - pE cos θ 

Biểu thức này có thể được viết như một tích hữu 

hướng dưới dạng: 

                        U p E                                     (26.19) 

26.6.1 Phân tử phân cực và phân tử không phân cực 

Các phân tử được cho là phân cực (polarized) khi tồn 

tại một khoảng cách giữa vị trí trung bình của các điện 

tích âm và vị trí trung bình của các điện tích dương. Các 

phân tử phân cực là những phân tử thỏa mãn điều kiện 

trên. Các phân tử mà sự phân cực không vĩnh viễn được 

gọi là các phân tử không phân cực. 

 

Hình 26.13: Lưỡng cực điện 

 

 

Hình 26.15: Phân tử nước  

Hình 26.14: Mômen lưỡng cực  
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Phân tử nước là ví dụ của một phân tử phân cực (hình 

26.15). Tâm của điện tích âm nằm gần tâm của nguyên tử 

oxygen. Điểm X là tâm của phân bố điện tích dương. Các vị 

trí trung bình của các điện tích dương và âm đóng vai trò 

như các điện tích điểm.  

Do đó, các phân tử phân cực có thể được mô hình hóa 

như các lưỡng cực điện.  

26.6.2 Phân cực cảm ứng 

Một phân tử đối xứng không có sự phân cực cố định 

như hình 26.16a, nhưng phân tử đó có thể phân cực cảm 

ứng bằng cách đặt phân tử trong một điện trường (hình 

26.16b). Phân cực cảm ứng là hiệu ứng chiếm ưu thế trong 

hầu hết các vật liệu được sử dụng làm chất điện môi trong 

các tụ điện. 

  MÔ TẢ ĐIỆN MÔI DƯỚI GÓC ĐỘ NGUYÊN TỬ 

Các phân tử tạo nên điện môi được mô hình hóa như các lưỡng cực điện (hình 26.17a). 

Các phân tử sẽ hướng ngẫu nhiên khi không có điện trường. 

 

a. Khi chưa có 

điện trường 

ngoài 

 

b. Khi có điện trường 

ngoài 

 

c. Điện trường nội 

trong điện môi 

Hình 26.17: Điện môi  

Áp lên điện môi một điện trường ngoài. Điều này sẽ tạo ra một mômen lực lên các phân 

tử (hình 26.17b). Từng phần các phân tử xoay theo hướng điện trường. Mức độ điều chỉnh 

này tùy thuộc vào nhiệt độ và độ lớn của điện trường. Nói chung, sự điều chỉnh này tăng khi 

nhiệt độ giảm và điện trường tăng.  

 

Hình 26.16: Phân tử phân 

cực cảm ứng  
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Nếu các phân tử của điện môi là các phân tử không 

phân cực, điện trường sẽ tạo ra một số phân ly điện tích. 

Điều này sẽ sinh ra một mômen lưỡng cực cảm ứng. Hiệu 

ứng sẽ giống nhau nếu các phân tử phân cực.  

Một điện trường ngoài có thể phân cực điện môi cho 

dù các phân tử phân cực hay không phân cực. Các mép 

(tích điện) của điện môi hoạt động như một cặp bản tụ thứ 

2 sẽ sản sinh một điện trường cảm ứng theo hướng ngược 

với điện trường ngoài. Do đó, tổng điện trường trên điện 

môi có độ lớn: 

             E = E0 - Eind                         (26.20) 

Đối với tụ phẳng như hình 26.18, điện trường ngoài E0 

được tạo ra bởi mật độ điện tích σ trên bản tụ. Còn điện 

trường cảm ứng Eind tạo ra bởi mật độ điện tích cảm ứng 

σind. Do đó, từ công thức 26.20, ta có: 

𝜎

κ𝜖0

=
𝜎

𝜖0

−
𝜎𝑖𝑛𝑑

𝜖0

 

Suy ra:                    𝜎𝑖𝑛𝑑 = (
κ−1

κ
) 𝜎                                         (26.21) 

 Vì κ lớn hơn 1, nên σind luôn nhỏ hơn σ. Nếu không có chất điện môi, nghĩa là κ=1, thì mật 

độ điện tích cảm ứng σind=0. 

Điện trường do các bản tụ hướng sang phải và nó làm phân cực điện môi (hình 26.17c). 

Hiệu ứng tổng hợp lên điện môi là một điện tích bề mặt cảm ứng. Điều này sẽ dẫn đến một 

điện trường cảm ứng. Nếu điện môi được thay thế bằng một vật dẫn, điện trường tổng hợp 

giữa các bản sẽ bằng 0. 

Tóm tắt chương 26 

Điện dung C của tụ điện là tỉ số giữa điện tích trên bản tụ và hiệu điện thế giữa 2 bản tụ : 

                                                        


Q
C

V
  

 

Điện dung của hệ tụ điện mắc nối tiếp:  

   
1 2 3

1 1 1 1

eqC C C C  

Điện dung của hệ tụ điện mắc song song:  
Ceq = C1 + C2 + C3 + … 

 

 

Hình 26.18: Điện tích cảm 

ứng trên điện môi giữa 2 bản 

của tụ phẳng 
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Năng lượng tích trữ giữa 2 bản tụ:      
2

21 1
( )

2 2 2

Q
U Q V C V

C
 

 

Điện dung của tụ điện khi chất điện môi có hằng số điện môi κ giữa 2 bản tụ: 

                                                       C = κCo 

 

Mômen lưỡng cực: p ≡ 2aq 

Mômen lực tác dụng lên một lưỡng cực điện:   p E 

Thế năng của một lưỡng cực điện trong điện trường:  U p E  

 

Câu hỏi lý thuyết chương 26: 

1. a. Tại sao lại nguy hiểm khi chạm vào một tụ điện cao thế sau khi tụ điện đã được ngắt 

khỏi nguồn?  

b. Làm gì để có thể an toàn khi chạm tay vào một tụ điện cao thế đã ngắt khỏi nguồn? 

2. Hãy giải thích lý do vì sao điện môi làm tăng hiệu điện thế tối đa của tụ điện khi mà 

kích thước của tụ không hề thay đổi. 

3. Nếu bạn muốn chế tạo một tụ điện có kích thước nhỏ mà điện dung lại lớn, thì theo bạn 

hai yếu tố quan trọng nhất trong thiết kế của bạn là gì ? 

4. Chúng ta thấy rằng, tổng điện tích trên 2 tụ điện bằng 0. Vậy tụ điện tích trữ cái gì ? 

Giải thích. 

Bài tập chương 26:  

1.  (a) Khi nối một nguồn điện vào một tụ điện phẳng có điện dung 3mF thì tụ điện sẽ tích 

trữ một điện tích là 27,0 mC. Hãy tính hiệu điện thế của nguồn. 

(b) Nếu cũng tụ điện ở trên nối vào một nguồn điện khác và điện tích được tích trữ 

trong tụ lúc này là 36,0 mC. Hãy tính hiệu điện thế của nguồn điện này ? 

ĐS: (a) 9,0 V; (b) 12,0 V 

 

2. (a) Hỏi điện tích trên mỗi bản tụ bằng bao nhiêu nếu nối một tụ điện có điện dung 4,00 

mF vào một nguồn điện có hiệu điện thế 12,0 V. 

(b) Cũng với tụ điện đó, khi nối với nguồn có hiệu điện thế 1,50 V thì điện tích được 

tích trên bản tụ là bao nhiêu ? 

ĐS: (a) 48 µC; (b) 6 µC 
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3. (a) Giả sử rằng mặt đất và một đám mây cách mặt đất 800m tạo thành một tụ điện 

“phẳng”, hãy tính điện dung của tụ mặt đất – đám mây này. Biết rằng đám mây có diện 

tích 1,00 km2 và giữa mặt đất và đám mây là không khí sạch và khô.  

(b) Biết rằng khi điện tích được tích trên đám mây và mặt đất tạo thành một điện trường 

có độ lớn 3.106 N/C thì không khí sẽ bị đánh thủng và tạo thành tia sét. Hỏi điện tích tối 

đa có thế tích trên đám mây là bao nhiêu ? 

ĐS: (a) 11,1nF; (b) 26,6C. 

 

4. Một quả cầu làm bằng chất dẫn điện có bán 12,0 cm được tích điện sao cho điện trường 

do quả cầu tạo ra tại một điểm cách tâm quả cầu 21,0 cm có độ lớn 4,90.104 N/C. 

(a)  Hỏi mật độ điện mặt trên quả cầu bằng bao nhiêu ? 

(b)  Tính điện dung của quả cầu này? 

ĐS: (a) 1,33µC/m2; (b) 13,33pF 

 

5. Hãy tính điện dung tương đương của hệ gồm 2 tụ điện có điện dung lần lượt là 4,20 mF 

và 8,50 mF khi hệ 2 tụ điện này mắc: 

(a)  Mắc nối tiếp. 

(b)  Mắc song song. 

ĐS: (a) 2,81mF; (b) 12,7mF 

 

6. Cho một tụ điện có điện dung 2,50 mF, một tụ điện có điện dung 6,25 mF được mặc 

vào một nguồn điện có hiệu điện thế 6,00V. Hãy tính điện tích trên mỗi tụ nếu hay tụ 

này được mắc: 

(a)  Mắc nối tiếp. 

(b)  Mắc song song. 

ĐS: (a) 10,7 µF; (b) 15 µF; 37,5 µF 

 

7. Hãy tính điện dung tương đương giữa 2 điểm a và b 

của hệ tụ điện được mắc như hình vẽ bên.  

 

ĐS: 12,9 µC  

 

8. (a) Hãy tính điện dung tương đương giữa 2 điểm a và b của hệ tụ điện được mắc như 

hình vẽ bên. Biết rằng C1=5,00mF; C2=10,00mF; và C3=2,00mF. 
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(b) Hãy tính điện tích của tụ điện C3 khi mắc vào giữa 2 điểm a và 

b một hiệu điện thế 60,0V 

ĐS: (a) 6,05 µF; (b) 83,7 µC 

 

9. Một nguồn điện 12,0 V được nối vào một tụ điện làm tụ điện tích 

trên tụ điện tích điện tích là 54,0 mC. Tính năng lượng được tích 

trữ trên tụ điện này. 

ĐS: 3,24.10-4J 

 

10. Khi một người di chuyển trong môi trường khô ráo thì người đó sẽ bị tích điện trên cơ 

thể. Khi tạo được thành hiệu điện thế lớn, hoặc âm hoặc dương, thì cơ thể sẽ giải phóng 

điện tích bằng cách phóng tia lửa điện hoặc người đó bị giật nhẹ khi truyền điện tích 

qua các vật khác. Giả sử rằng một người được cách điện với mặt đất và có điện dung 

trung bình cỡ 150pF. 

(a)  Tính điện tích được tích trên cơ thể để có thể tạo ra hiệu điện thế 10,0kV. 

(b)  Các thiết bị điện tử nhạy cảm có thể bị phá hủy bởi điện tích trên cơ thể người. Một 

thiết bị điện tử có thể bị hỏng khi có một lượng điện tích truyền qua mang năng 

lượng 250mJ. Tính hiệu điện thế trên cơ thể người trong trường hợp đó. 

ĐS: (a) 1,5 µC; (b) 1,83 kV 

 

11. Hai tụ điện C1=25,00mF và C2=5,00mF được nối song song và gắn vào một nguồn điện 

có hiệu điện thế 100V. 

(a)  Hãy vẽ sơ đồ mạch điện. 

(b)  Hãy tính tổng năng lượng được tích trữ trên 2 tụ. 

(c)  Nếu 2 tụ ở trên được mắc nối tiếp thì cần một nguồn điện có hiệu điện thế bằng bao 

nhiêu để tổng năng lượng trên 2 tụ có cùng giá trị như câu b. 

(d)  Hãy vẽ sơ đồ mạch điện ở câu c. 

ĐS: (b) 0,150 J; (c) 268 V 

 

12. (a) Hỏi điện tích tối đa có thể tích trữ trên một tụ phẳng có điện môi là không khí để nó 

chưa bị đánh thủng, nếu diện tích mỗi bản tụ là 5,00 cm2. 

(b) Nếu thay chất điện môi là polystyrene thì điện tích tối đa của tụ có thể là bao 

nhiêu ? 

ĐS: (a) 13,3 nC; (b) 272 nC. 
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13. Cho mạch điện gồm các tụ điện như hình vẽ dưới đây. Biết rằng hiệu điện thế đánh 

thủng của mỗi tụ đều là 15,0V. Tính hiệu điện thế tối đa có thể mắc vào 2 đầu của mạch 

điện. 

 

ĐS: 22,5 V 

 

14. Một vật rắn nhỏ mang cả điện tích dương và âm với độ lớn là 3,50 nC. Điện tích dương 

nằm ở tọa độ (21,20mm; 1,10mm), còn điện tích âm ở tọa độ (1,40mm; 21,30mm). 

(a)  Hãy tính mômen lưỡng cực của vật này. 

(b)  Vật này được đặt vào một điện trường �⃗⃗� = (7,80. 103�̂� − 4,90. 103�̂�) N/C. Hãy tính 

mômen lực tác dụng vào vật. 

(c)  Tính thế năng của hệ vât – điện trường khi vật nằm theo hướng này. 

(d)  Giả sử rằng vật có thể đổi hướng, hãy tính sự khác nhau giữa thế năng lớn nhất và 

nhỏ nhất của hệ. 

ĐS: (a) �⃗⃗� = (−9,10. 1012�̂� + 8,40. 1012�̂�) C.m       (b) �⃗� = −2,09. 10−8�̂� N.m 

       (c) U=112 nJ                                                  (d) Umax-Umin=228 nJ 

15. Một tụ điện phẳng có điện dung 2 nF được tích điện nhờ hiệu điện thế 100V, sau đó, 

được cách điện. Chất điện môi giữa 2 bạn tụ của tụ điện trên là mica, có hằng số điện 

môi là 5,00.  

(a) Tính công để có thể lấy khối mica giữa 2 bản tụ ra. 

(b) Hỏi sau khi lấy khối mica ra thì hiệu điện thế giữa 2 bản tụ lúc này bằng bao nhiêu ? 

ĐS: (a) 40,0 µJ; (b) 500 V. 

 

 

 

 

 


